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             Sơn La, ngày 16 tháng 5 năm 2024


NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn                                          2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13)


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ HAI MƯƠI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14  ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14; 

Căn cứ Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 25 ngày 4 tháng 2024; Báo cáo thẩm tra số 774/BC-KTNS  ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 13), như sau:
1. Tổng vốn phân bổ: 401.137 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 139.137 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 262.000 triệu đồng

2. Phương án phân bổ: 
2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
Phân bổ chi tiết 139.137 triệu đồng thực hiện đối ứng 01 dự án ODA, 01 dự án đang triển khai cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 và khởi công mới 07 dự án theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Phân bổ chi tiết 262.000 triệu đồng thực hiện 01 dự án đang triển khai cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025 và khởi công mới 04 dự án theo chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(có biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ hai mươi thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 324/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/                    Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã giao
	Phân bổ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	
	

	
	
	
	
	Tổng số               (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ:                Nguồn ngân sách tỉnh
	Tổng số                (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ: Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	2.237.138
	1.475.838
	45.000
	17.750
	139.137

	I
	Đối ứng dự án ODA
	
	
	970.500
	209.200
	5.000
	5.000
	3.500

	1
	Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Sơn La
	Ban quản lý các dự án ODA tỉnh
	157/NQ-HĐND  ngày 10/01/2023
	970.500
	209.200
	5.000
	5.000
	3.500

	II
	Thực hiện dự án
	
	
	1.266.638
	1.266.638
	40.000
	12.750
	135.637

	*
	Nông lâm nghiệp thuỷ lợi, thuỷ sản
	
	130.000
	130.000
	40.000
	12.750
	70.000

	1
	Dự án Kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Sốp Cộp
	202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; 
1939                    ngày 28/9/2023
	110.000
	110.000
	40.000
	12.750
	50.000

	2
	Dự án thanh thải, nạo vét lòng suối Nặm La, thành phố Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	688                         ngày 13/4/2024
	20.000
	20.000
	
	
	20.000

	*
	Công nghiệp
	
	
	168.000
	168.000
	
	
	10.000

	1
	Dự án Di chuyển đường dây 110KV Mộc Châu - Mai Châu, Hoà Bình
	
	320/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	168.000
	168.000
	
	
	10.000

	*
	Giao thông
	
	
	960.000
	960.000
	
	
	47.000

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)
	
	319/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	700.000
	700.000
	
	
	10.000

	2
	Dự án cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La
	
	322/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	108.000
	108.000
	
	
	10.000

	3
	Dự án Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc
	
	321/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	135.000
	135.000
	
	
	10.000

	4
	Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	777               ngày 26/4/2024
	17.000
	17.000
	
	
	17.000

	*
	Y tế
	
	
	8.638
	8.638
	
	
	8.637

	1
	Dự án đầu tư mua sắm, nâng cấp hạ tầng CNTT thuộc Đề án triển khai Mô hình Bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La
	694                 ngày 15/4/2024
	8.638
	8.638
	
	
	8.637


Biểu số 02
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 324/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Danh mục dự án
	Chủ               đầu tư
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư /Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  2021 - 2025 đã giao
	Phân bổ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số   (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ:                 Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	Tổng số              (tất cả các nguồn vốn)
	TĐ:               Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	1.221.000
	1.221.000
	40.000
	
	262.000
	 

	I
	Nông lâm nghiệp thuỷ lợi, thuỷ sản
	 
	 
	110.000
	110.000
	40.000
	
	20.000
	 

	1
	Dự án Kè chống sạt lở khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	UBND huyện Sốp Cộp
	202/NQ-HĐND ngày 20/7/2023; 1939                          ngày 28/9/2023
	110.000
	110.000
	40.000
	
	20.000
	 

	II
	Công nghiệp
	
	
	168.000
	168.000
	
	
	32.000
	 

	1
	Dự án Di chuyển đường dây 110KV Mộc Châu - Mai Châu, Hoà Bình
	
	320/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	168.000
	168.000
	
	
	32.000
	 

	III
	Giao thông
	
	
	943.000
	943.000
	
	
	210.000
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 120C (Yên Châu - Tạ Khoa)
	
	319/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	700.000
	700.000
	
	
	165.000
	

	2
	Dự án cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Sơn La
	
	322/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	108.000
	108.000
	
	
	20.000
	

	3
	Dự án Xây dựng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phiêng Khá - trường Đại học Tây Bắc
	
	321/NQ-HĐND ngày 16/5/2024
	135.000
	135.000
	
	
	25.000
	


